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2021-001 NGUYỄN MINH NHẬT 09/11/2003 Nam 505 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 D01 7480201 18.70 Trúng tuyển

2021-002 NGUYỄN QUANG SANG 30/08/2003 Nam 673 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 D01 7480201 19.10 Trúng tuyển

2021-003 PHẠM HUY TRƯỜNG 30/03/2003 Nam 761 Đà Nẵng Quận Sơn Trà 0 KV3 A00 7480201 18.50 Trúng tuyển

2021-004 VÕ NHƯ TUYẾT 14/06/2003 Nữ 034 Gia Lai Thành phố Pleiku 0 KV1 C01 7480201 21.25 Trúng tuyển

2021-005 NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU 14/03/2003 Nữ 088 Phú Yên Huyện Tuy An 0 KV1 D01 7340301 22.28 Trúng tuyển

2021-006 TRẦN THỊ ÁNH LY 16/07/2003 Nữ 030 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 D01 7340301 23.25 Trúng tuyển

2021-007 LÊ THỊ HUYỀN NHI 25/03/2003 Nữ 325 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 0 KV2 D01 7340301 21.65 Trúng tuyển

2021-008 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 15/12/2003 Nữ 105 Kon Tum Thành phố Kon Tum 0 KV1 A01 7340301 22.05 Trúng tuyển

2021-009 HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ 26/05/2003 Nữ 428 Quảng Nam Huyện Quế Sơn 0 KV2-NT C01 7340301 19.43 Trúng tuyển

2021-010 HÀ NGỌC TRÂM 04/04/2003 Nữ 978 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 D01 7340301 24.05 Trúng tuyển

2021-011 PHẠM THỊ MINH TUYẾN 24/04/2003 Nữ 830 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 C01 7340301 18.32 Trúng tuyển

2021-012 VŨ THỊ VÂN ANH 29/08/2003 Nữ 714 Gia Lai Thành phố Pleiku 0 KV1 V01 7580101 22.02 Trúng tuyển

2021-013 NGUYỄN ĐỖ TẤN BẢO 09/04/2003 Nam 436 Phú Yên Thành phố Tuy Hòa 0 KV2 A00 7580101 24.68 Trúng tuyển

2021-014 HỒ CÔNG BẢO ĐỨC 01/09/2003 Nam 643 Đà Nẵng Quận Hải Châu 0 KV3 V00 7580101 22.30 Trúng tuyển

2021-015 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/11/2003 Nam 225 Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 0 KV2-NT A01 7580101 24.60 Trúng tuyển

2021-016 HỒ QUẢNG ĐỨC 18/02/2003 Nam 242 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 0 KV2-NT A00 7580101 21.50 Trúng tuyển

2021-017 VÕ NHẤT HẠNG 01/02/2003 Nam 510 Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 0 KV2 D01 7580101 19.55 Trúng tuyển

2021-018 DƯƠNG MINH HIẾU 24/07/2003 Nam 933 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 0 KV2 A01 7580101 23.05 Trúng tuyển

2021-019 LÊ KHƯU KHÁNH HÒA 05/07/2003 Nữ 025 Khánh Hoà Thành phố Nha Trang 0 KV2 A01 7580101 21.28 Trúng tuyển

2021-020 MAI THỊ THANH NGÂN 04/05/2003 Nữ 126 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 D01 7580101 20.75 Trúng tuyển

2021-021 HOÀNG THỊ THÚY PHƯƠNG 04/11/2003 Nữ 839 Quảng Trị Huyện Triệu Phong 0 KV2-NT V01 7580101 20.73 Trúng tuyển

2021-022 NGUYỄN VIẾT QUỐC 06/11/2003 Nam 286 Gia Lai Thành phố Pleiku 0 KV1 A01 7580101 20.25 Trúng tuyển

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 31-08 (Chính thức và dự kiến)



2021-023 TRỊNH DIỂM QUỲNH 07/08/2003 Nữ 745 Quảng Trị Huyện Triệu Phong 0 KV2-NT V00 7580101 22.15 Trúng tuyển

2021-024 TRỊNH THỊ NGỌC THẠCH 02/03/2003 Nữ 586 Ninh Thuận TP Phan Rang -Tháp Chàm 0 KV2 D01 7580101 19.55 Trúng tuyển

2021-025 NGUYỄN TRẦN THỊ LAN TRINH 10/02/2003 Nữ 598 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT A00 7580101 26.63 Trúng tuyển

2021-026 PHẠM TRẦN NHẬT TRƯỜNG 06/01/2003 Nam 190 Gia Lai Huyện Chư Prông 0 KV1 A01 7580103 24.75 Trúng tuyển

2021-027 PHẠM VĂN ĐÀ 07/04/2003 Nam 162 Quảng Nam Huyện Quế Sơn 1 KV2-NT A00 7580301 25.43 Trúng tuyển

2021-028 VÕ ĐÌNH HOÀNG 12/07/2003 Nam 964 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 A00 7580301 22.93 Trúng tuyển

2021-029 NGUYỄN VĂN DUY HƯNG 21/06/2003 Nam 714 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 A00 7580301 25.92 Trúng tuyển

2021-030 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 01/04/2003 Nữ 410 Bình Định Huyện Phù Mỹ 0 KV2-NT A00 7580301 24.70 Trúng tuyển

2021-031 BÙI QUỐC KHÁNH 11/08/2003 Nam 225 Quảng Nam Huyện Phú Ninh 0 KV2-NT C01 7580301 20.70 Trúng tuyển

2021-032 HỒ THỊ ÚT TUYỀN 26/08/2003 Nam 135 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV1 A01 7520320 25.55 Trúng tuyển

2021-033 NGUYỄN HOÀNG NHẬT  MINH 28/03/2003 Nam 247 Thừa Thiên -Huế Thị xã Hương Thủy 0 KV2 A00 7580201 23.65 Trúng tuyển

2021-034 NGUYỄN VĂN AN 15/01/2003 Nam 927 Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 0 KV3 A00 7580201 22.40 Trúng tuyển

2021-035 TRỊNH VĂN BẰNG 10/10/2001 Nam 807 Quảng Trị Huyện Gio Linh 0 KV2-NT A00 7580201 20.90 Trúng tuyển

2021-036 THÁI QUỐC BẢO 15/09/2003 Nam 780 Quảng Trị Thành phố Đông Hà 0 KV2 A00 7580201 22.12 Trúng tuyển

2021-037 ĐẶNG HƯNG BẢO 29/10/2003 Nam 908 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2-NT A01 7580201 20.00 Trúng tuyển

2021-038 LÊ CÔNG GIA BÌNH 08/02/2003 Nam 006 Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột 0 KV1 C01 7580201 18.48 Trúng tuyển

2021-039 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 08/06/2003 Nam 716 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 A00 7580201 21.63 Trúng tuyển

2021-040 TRƯƠNG QUANG CƯỜNG 04/07/2003 Nam 815 Đà Nẵng Quận Hải Châu 0 KV3 D01 7580201 22.30 Trúng tuyển

2021-041 HUỲNH TRỌNG DANH 29/06/2003 Nam 855 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Vang 0 KV2-NT A01 7580201 25.60 Trúng tuyển

2021-042 MAI TRUNG ĐỨC 15/08/2003 Nam 584 Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Đào tạo 0 KV2 A00 7580201 21.05 Trúng tuyển

2021-043 ĐỖ QUANG DUY 06/10/2003 Nam 718 Quảng Nam Huyện Núi Thành 0 KV2 A00 7580201 19.35 Trúng tuyển

2021-044 TRẦN NGỌC DUY 18/02/2003 Nam 697 Quảng Nam Huyện Phú Ninh 0 KV2-NT A00 7580201 21.40 Trúng tuyển

2021-045 NGUYỄN CÔNG HÀO 03/08/2003 Nam 168 Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột 0 KV1 D01 7580201 21.65 Trúng tuyển

2021-046 NGUYỄN NGỌC HIẾU 27/07/2003 Nam 966 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2 A00 7580201 23.25 Trúng tuyển

2021-047 TRẦN NGỌC HOÀNG 10/11/2000 Nam 955 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV2-NT A00 7580201 23.60 Trúng tuyển



2021-048 VÕ ĐĂNG HUY HOÀNG 01/01/2003 Nam 424 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT A01 7580201 24.30 Trúng tuyển

2021-049 NGUYỄN DUY HOÀNG 31/01/2003 Nam 607 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 7 KV3 A00 7580201 21.50 Trúng tuyển

2021-050 TRẦN PHƯỚC HÙNG 19/03/2003 Nam 736 Quảng Nam Huyện Quế Sơn 1 KV2 D01 7580201 18.78 Trúng tuyển

2021-051 TRẦN VĨNH HƯNG 06/09/2003 Nam 934 Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ 0 KV1 C01 7580201 20.28 Trúng tuyển

2021-052 NGUYỄN VĂN HỮU 16/08/2003 Nam 177 Thanh Hoá Huyện Tĩnh Gia 0 KV1 A00 7580201 25.48 Trúng tuyển

2021-053 HỒ BẢO KIẾM 25/11/2003 Nam 926 Bình Định Huyện Tây Sơn 0 KV2-NT A00 7580201 23.60 Trúng tuyển

2021-054 NGUYỄN XUÂN LÂM 03/08/2003 Nam 780 Quảng Nam Huyện Quế Sơn 0 KV2 D01 7580201 21.05 Trúng tuyển

2021-055 NGUYỄN VĂN LINH 02/10/1995 Nam 937 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 0 KV2 A00 7580201 18.88 Trúng tuyển

2021-056 LÊ QUANG NAM 03/06/2003 Nam 748 Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 0 KV1 C01 7580201 21.15 Trúng tuyển

2021-057 PHẠM THẾ NGỌC 24/05/2003 Nam 663 Lai Châu Huyện Than Uyên 0 KV1 A00 7580201 21.25 Trúng tuyển

2021-058 LÊ TRUNG NGUYÊN 23/10/2003 Nam 260 Đà Nẵng Quận Liên Chiểu 0 KV3 A00 7580201 22.10 Trúng tuyển

2021-059 VÕ VĂN NHẬT 10/08/2003 Nam 661 Bình Định Huyện Phù Cát 0 KV2-NT A00 7580201 19.87 Trúng tuyển

2021-060 TRẦN VĂN NHẬT 21/03/2003 Nam 078 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV1 D01 7580201 20.12 Trúng tuyển

2021-061 NGUYỄN NGỌC NHIỆM 25/01/2003 Nam 687 Thừa Thiên -Huế Huyện Phong Điền 0 KV1 A00 7580201 26.15 Trúng tuyển

2021-062 NGÔ MINH TÂN 25/03/2003 Nam 893 Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột 0 KV1 C01 7580201 19.55 Trúng tuyển

2021-063 CAO QUỐC THÁI 15/11/2003 Nam 942 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2-NT A00 7580201 24.30 Trúng tuyển

2021-064 PHẠM NGỌC HỒNG THÁI 19/11/2003 Nam 362 Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 0 KV2-NT A01 7580201 21.00 Trúng tuyển

2021-065 ĐOÀN NGỌC ANH THẮNG 20/05/2003 Nam 301 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2-NT A00 7580201 25.43 Trúng tuyển

2021-066 NGUYỄN DUY THÀNH 19/02/2003 Nam 739 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Vang 0 KV2-NT C01 7580201 22.20 Trúng tuyển

2021-067 BIỆN CÔNG THỨC 06/10/2003 Nam 289 Phú Yên Huyện Tuy An 0 KV1 A00 7580201 24.25 Trúng tuyển

2021-068 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 16/07/2003 Nam 680 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 0 KV2 D01 7580201 21.25 Trúng tuyển

2021-069 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 02/01/2003 Nam 685 Quảng Nam Huyện Núi Thành 0 KV2-NT C01 7580201 19.10 Trúng tuyển

2021-070 VÕ LÊ VƯƠNG 30/03/2003 Nam 648 Gia Lai Thành phố Pleiku 0 KV1 A00 7580201 18.62 Trúng tuyển

2021-071 TRẦN VĂN HOÀNG VƯƠNG 21/03/2003 Nam 562 Khánh Hoà Thành phố Nha Trang 0 KV2 A00 7580201 23.05 Trúng tuyển

2021-072 ĐỖ CÔNG BẰNG 25/03/2003 Nam 876 Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 0 KV1 D01 7580205 22.65 Trúng tuyển



2021-073 TRẦN ĐÌNH BẢO 04/02/2003 Nam 282 Đăk Nông Thành phố Gia Nghĩa 0 KV1 A00 7580205 20.35 Trúng tuyển

2021-074 TRẦN VĂN CHIẾN 01/08/2003 Nam 852 Bình Định Huyện Phù Cát 0 KV2-NT A01 7580205 22.90 Trúng tuyển

2021-075 NGUYỄN VĂN DUY 01/01/2003 Nam 738 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT A00 7580205 19.60 Trúng tuyển

2021-076 NGUYỄN QUANG HIẾU 14/04/2003 Nam 492 Khánh Hoà Huyện Diên Khánh 0 KV2-NT A00 7580205 21.00 Trúng tuyển

2021-077 ĐỖ CÔNG HƯNG 01/01/2003 Nam 168 Khánh Hoà Huyện Diên Khánh 0 KV2-NT A00 7580205 24.10 Trúng tuyển

2021-078 LƯƠNG TRIỆU MẨN 02/12/2003 Nam 720 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2-NT A01 7580205 18.40 Trúng tuyển

2021-079 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 25/04/2003 Nam 237 Kon Tum Huyện Sa Thầy 0 KV1 A01 7580205 21.68 Trúng tuyển

2021-080 VÕ QUỐC THẮNG 27/08/2003 Nam 999 Gia Lai Huyện Chư Sê 0 KV1 A00 7580205 21.75 Trúng tuyển

2021-081 PHẠM VĂN THIẾT 15/11/2003 Nam 862 Bình Định Huyện Phù Cát 0 KV1 D01 7580205 21.05 Trúng tuyển

2021-082 THÂN ĐỨC THỐNG 31/07/2003 Nam 799 Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 0 KV2-NT C01 7580205 22.60 Trúng tuyển

2021-083 NGUYỄN THANH TRỊNH 16/03/2003 Nam 210 Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 0 KV2 A00 7580205 18.25 Trúng tuyển

2021-084 NGÔ THANH TÚ 20/10/2003 Nam 082 Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 0 KV1 C01 7580205 20.45 Trúng tuyển

2021-085 NGUYỄN THANH TÂM 20/06/2003 Nam 678 Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 0 KV2-NT A00 7580205 23.50 Trúng tuyển

2021-086 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 14/01/2003 Nam 602 Phú Thọ Thành phố Việt Trì 0 KV2 A00 7580302 22.55 Trúng tuyển

2021-087 NGUYỄN HUỲNH LUÂN 01/03/2003 Nam 805 Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 0 KV2-NT A00 7580302 18.30 Trúng tuyển

2021-088 DƯƠNG VÕ HOÀNG QUÂN 10/10/2003 Nam 567 Quảng Nam Huyện Bắc Trà My 0 KV1 C01 7580302 23.35 Trúng tuyển

2021-089 PHẠM XUÂN THAO 01/06/2003 Nam 699 Quảng Nam Huyện Quế Sơn 0 KV2-NT A00 7580302 18.90 Trúng tuyển

2021-090 THÂN ĐỨC MINH THÔNG 03/05/2003 Nam 214 Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 0 KV2-NT A00 7580302 21.50 Trúng tuyển

2021-091 NGUYỄN QUỐC TIỆN 05/02/2003 Nam 205 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 A00 7580302 23.25 Trúng tuyển

2021-092 TRẦN HUY TOÀN 18/06/2003 Nam 691 Khánh Hoà Huyện Diên Khánh 0 KV2-NT A00 7580302 21.40 Trúng tuyển

2021-093 NGUYỄN QUỐC TOÀN 16/09/2003 Nam 844 Đà Nẵng Quận Hải Châu 0 KV3 D01 7580302 19.70 Trúng tuyển

2021-094 HỒ QUANG TRỌNG 08/04/2003 Nam 384 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2 A01 7580302 18.15 Trúng tuyển

2021-095 ĐINH NGỌC MINH CHÂU 04/06/2003 Nữ 269 Ninh Bình Thành phố Tam Điệp 0 KV1 D01 7340101 24.05 Trúng tuyển

2021-096 NGUYỄN BẠCH ÁNH TUYẾT 30/09/2003 Nữ 563 Đà Nẵng Quận Hải Châu 0 KV3 D01 7340101 19.93 Trúng tuyển

2021-097 TRẦN THỊ HỒNG DIỄM 27/05/2003 Nữ 528 Quảng Nam Huyện Bắc Trà My 1 KV1 D01 7340101 26.25 Trúng tuyển



2021-098 NGUYỄN KHÁNH HẠ 10/01/2003 Nữ 053 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 0 KV2 D01 7340101 24.72 Trúng tuyển

2021-099 HOÀNG THỊ MỸ LOAN 03/03/2003 Nữ 125 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV1 D01 7340101 20.95 Trúng tuyển

2021-100 NGUYỄN THANH NGÂN 13/06/2003 Nữ 474 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2-NT A00 7340101 21.20 Trúng tuyển

2021-101 NGUYỄN QUANG NHẤT 17/11/2003 Nam 468 Bình Định Huyện Phù Cát 0 KV2-NT A00 7580201 24.40 Trúng tuyển

2021-102 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG 20/01/2003 Nữ 730 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2-NT A00 7340101 22.20 Trúng tuyển

2021-103 TRẦN TRỌNG QUANG 01/01/2003 Nam 235 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Vang 0 KV1 A00 7340101 24.95 Trúng tuyển

2021-104 KIỀU ANH TIẾN 31/08/2003 Nam 416 Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 0 KV1 D01 7340101 22.95 Trúng tuyển

2021-105 NGÔ NGỌC PHƯƠNG UYÊN 10/04/2003 Nữ 972 Đà Nẵng Quận Hải Châu 0 KV3 A01 7340101 22.47 Trúng tuyển

2021-106 HUỲNH THỊ THANH VIÊN 15/01/2003 Nữ 715 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2-NT A00 7340101 24.30 Trúng tuyển

2021-107 VÕ ĐỨC HÙNG 10/10/2003 Nam 849 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 0 KV2-NT A00 7480201 22.60 Trúng tuyển

2021-108 PHÚ THỊ HẢI 09/08/2003 Nữ 118 Gia Lai Huyện Chư Pưh 0 KV1 A00 7340301 23.78 Trúng tuyển

2021-109 NGUYỄN TIẾN TÀI 22/06/2002 Nam 362 Hà Tĩnh Huyện Kỳ Anh 0 KV1 A00 7480201 21.35 Trúng tuyển

2021-110 LIÊN MẠNH TIẾN 22/07/2002 Nam 849 Gia Lai Huyện Đak Đoa 0 KV3 A00 7480201 22.57 Trúng tuyển

2021-111 NGUYỄN KIỀU DUYÊN 23/09/2003 Nữ 178 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV1 D01 7340301 20.08 Trúng tuyển

2021-112 VÕ ĐỖ MINH KHUÊ 07/04/2002 Nữ 461 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 0 KV2 D01 7340301 22.85 Trúng tuyển

2021-113 NGUYỄN PHAN HOÀI PHƯƠNG 03/03/2003 Nữ 689 Phú Yên Thành phố Tuy Hòa 0 KV2 D01 7340301 22.22 Trúng tuyển

2021-114 NGUYỄN HOÀNG ANH 14/02/2003 Nữ 575 Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột 0 KV1 V01 7580101 791.15 Trúng tuyển

2021-115 NGÔ QUỐC ĐẠT 21/02/2003 Nam 563 Khánh Hoà Huyện Diên Khánh 0 KV2-NT A00 7580101 22.10 Trúng tuyển

2021-116 NGUYỄN MINH ĐỨC 09/08/2003 Nam 188 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 V00 7580101 23.67 Trúng tuyển

2021-117 ĐOÀN CÔNG HỒNG PHÚC 17/02/2003 Nam 500 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 0 KV1 C01 7580101 21.28 Trúng tuyển

2021-118 LÊ VĂN PHƯỚC THÀNH 07/08/2003 Nam 288 Thừa Thiên -Huế Huyện Quảng Điền 0 KV2-NT A00 7580101 23.80 Trúng tuyển

2021-119 LÊ VĂN DUYỆT 22/10/2003 Nam 802 Quảng Nam Huyện Phú Ninh 0 KV1 V01 7580103 19.45 Trúng tuyển

2021-120 LÊ QUỐC HUY 07/12/2003 Nam 651 Tp. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân 0 KV1 C01 7580103 20.35 Trúng tuyển

2021-121 LÊ HOÀNG QUỐC TRUNG 11/07/2003 Nam 214 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 D01 7580103 21.90 Trúng tuyển

2021-122 NGUYỄN TẤN DIỆU 04/11/2003 Nam 997 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV1 A01 7580301 20.98 Trúng tuyển



2021-123 NGUYỄN MINH HUY 13/08/2003 Nam 190 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 2 KV2 A00 7580301 23.65 Trúng tuyển

2021-124 NGUYỄN TẤN PHÁT 19/09/2003 Nam 178 Bình Định Huyện Phù Cát 0 KV2-NT A01 7580301 20.10 Trúng tuyển

2021-125 TRẦN QUỐC PHONG 30/06/2003 Nam 669 Bình Định Huyện Tây Sơn 0 KV1 A00 7580301 18.32 Trúng tuyển

2021-126 NGUYỄN NGỌC TÚ 30/03/2003 Nam 022 Bình Định Huyện Tây Sơn 0 KV1 A00 7580301 21.15 Trúng tuyển

2021-127 TRẦN THANH BÌNH 19/04/2003 Nam 860 Bình Định Thị xã An Nhơn 0 KV2 A01 7580201 23.08 Trúng tuyển

2021-128 TRẦN VĂN PHƯỚC CHÍ 05/04/2004 Nam 758 Thừa Thiên -Huế Thị xã Hương Trà 0 KV2 A00 7580201 21.75 Trúng tuyển

2021-129 HOÀNG CÔNG MINH CHIẾN 10/10/2003 Nam 884 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 A01 7580201 22.55 Trúng tuyển

2021-130 ĐỖ ĐÌNH DANH 23/11/2003 Nam 783 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2 D01 7580201 19.42 Trúng tuyển

2021-131 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 02/02/2003 Nam 065 Quảng Trị Huyện Triệu Phong 1 KV2 D01 7580201 18.05 Trúng tuyển

2021-132 ĐẶNG GIA DINH 06/08/2003 Nam 418 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT D01 7580201 20.97 Trúng tuyển

2021-133 TRẦN ĐỨC HẬU 23/08/2003 Nam 385 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 1 KV2 A00 7580201 26.75 Trúng tuyển

2021-134 LÊ THÁI HIỂN 29/03/2003 Nam 026 Bình Định Huyện Vĩnh Thạnh 0 KV2 D01 7580201 24.05 Trúng tuyển

2021-135 NGUYỄN QUỐC HUY 28/11/2003 Nam 443 Đà Nẵng Quận Liên Chiểu 0 KV3 A00 7580201 23.50 Trúng tuyển

2021-136 NGUYỄN VĂN HUY 26/08/2003 Nam 340 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2 A00 7580201 24.15 Trúng tuyển

2021-137 NGUYỄN THẮNG 25/03/2003 Nam 468 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV2 A00 7580201 26.85 Trúng tuyển

2021-138 NGUYỄN LƯU TUẤN THÀNH 04/06/2003 Nam 576 Quảng Nam Huyện Nông Sơn 0 KV1 C01 7580201 21.18 Trúng tuyển

2021-139 PHAN THANH THẢO 06/05/2002 Nam 473 Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn 0 KV3 A00 7580201 23.20 Trúng tuyển

2021-140 NGUYỄN MINH TUẤN 20/09/2003 Nam 669 Gia Lai Huyện Chư Prông 0 KV1 A00 7580201 22.68 Trúng tuyển

2021-141 PHAN TRƯỜNG TUẤN 20/10/2003 Nam 234 Bình Định Huyện Vĩnh Thạnh 0 KV1 A00 7580201 27.25 Trúng tuyển

2021-142 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN 18/10/2003 Nam 603 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 1 KV1 D01 7580201 22.38 Trúng tuyển

2021-143 BÙI ANH TÙNG 21/01/2003 Nam 760 Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 1 KV1 A00 7580201 22.25 Trúng tuyển

2021-144 PHẠM VĂN TÙNG 11/03/2002 Nam 695 Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 1 KV1 A00 7580201 26.45 Trúng tuyển

2021-145 NGUYỄN VĂN VIỆT 15/12/2003 Nam 360 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT A00 7580201 20.60 Trúng tuyển

2021-146 TRỊNH MINH VŨ 04/05/2003 Nam 040 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 0 KV2-NT A00 7580201 19.00 Trúng tuyển

2021-147 NGUYỄN TRUNG HIẾU 13/05/2002 Nam 741 Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 0 KV2-NT C01 7580205 19.53 Trúng tuyển



2021-148 PHẠM VĂN SƠN 04/02/2003 Nam 054 Quảng Trị Huyện Hải Lăng 0 KV2-NT A00 7580205 21.30 Trúng tuyển

2021-149 VĂN ĐỨC TRUNG 13/03/2003 Nam 384 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 D01 7580106 20.20 Trúng tuyển

2021-150 LÊ VĂN BÙI 03/06/2003 Nam 267 Thừa Thiên -Huế Thị xã Hương Thủy 0 KV2-NT C01 7580302 25.37 Trúng tuyển

2021-151 NGUYỄN QUANG HẢI 13/03/2003 Nam 174 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 C01 7580302 20.78 Trúng tuyển

2021-153 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 01/04/2003 Nam 627 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2-NT C01 7580302 20.40 Trúng tuyển

2021-154 LÊ TÔN Ý 24/04/2003 Nam 868 Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 0 KV2 D01 7580302 18.88 Trúng tuyển

2021-155 NGUYỄN LÊ TIẾN ANH 13/05/2003 Nam 293 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 A00 7340101 19.03 Trúng tuyển

2021-156 TRỊNH PHÚC ĐẠI 06/01/2003 Nam 317 Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 2 KV2 D01 7340101 21.45 Trúng tuyển

2021-157 NGUYỄN THỊ DIỆU LỘC 02/11/2003 041 Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 0 KV3 D01 7340101 19.70 Trúng tuyển

2021-158 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 16/03/2003 Nữ 547 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 0 KV2-NT A00 7340101 23.20 Trúng tuyển

2021-159 NGUYỄN HỌP 30/07/2003 Nam 633 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 0 KV2-NT A00 7340101 21.60 Trúng tuyển

2021-160 NGUYỄN NGỌC KHÁNH KHÁNH 22/08/2004 Nam 644 Bình Định Huyện Tuy Phước 0 KV2 D01 7340101 22.75 Trúng tuyển

2021-161 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 07/09/2003 Nam 208 Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 0 KV1 D01 7340101 24.15 Trúng tuyển

2021-162 TÔ MINH NGUYỆT 25/07/2003 Nữ 158 Phú Yên Huyện Tuy An 0 KV2-NT C01 7340101 22.40 Trúng tuyển

2021-163 NGUYỄN TIẾN NHẠC 17/12/2003 Nam 910 Quảng Nam Huyện Tiên Phước 0 KV1 A01 7340101 19.85 Trúng tuyển

2021-164 NGUYỄN THỊ NHI 27/08/2003 Nữ 935 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV1 D01 7340101 23.45 Trúng tuyển

2021-165 NGUYỄN HOÀNG NHUNG 25/03/2003 Nữ 121 Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 0 KV2 D01 7340101 19.25 Trúng tuyển

2021-166 LÊ HỒNG PHƯỚC 03/02/2003 Nữ 467 Đà Nẵng Quận Liên Chiểu 0 KV3 D01 7340101 21.37 Trúng tuyển

2021-167 TRẦN MINH QUYẾT 18/12/2003 Nam 473 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 0 KV2 A01 7340101 19.15 Trúng tuyển

2021-168 HUỲNH THỊ BÍCH THẢO 04/02/2003 Nữ 955 Bình Định Huyện Hoài Nhơn 0 KV2-NT A01 7340101 27.30 Trúng tuyển

2021-169 BÙI THỊ THANH THỦY 06/01/2003 Nữ 203 Phú Yên Huyện Tuy An 0 KV2-NT C01 7340101 22.10 Trúng tuyển

2021-170 NGUYỄN HOÀNG YẾN TRÂM 06/04/2003 Nữ 359 Gia Lai Thành phố Pleiku 2 KV1 A00 7340101 28.25 Trúng tuyển

2021-171 NGUYỄN THỊ TRINH 07/07/2003 Nữ 754 Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 1 KV2-NT A00 7340101 24.40 Trúng tuyển

2021-172 HOÀNG LÊ NGỌC BẢO UYÊN 17/07/2003 Nữ 402 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV2-NT A00 7340101 20.50 Trúng tuyển

2021-173 TRẦN THỊ KIM YẾN 09/01/2003 Nữ 396 Quảng Nam Huyện Đại Lộc 0 KV2 D01 7340101 19.35 Trúng tuyển



2021-174
PHAN THANH HOÀNG

04/08/2003
Nam

526 Quảng Nam Huyện Đại Lộc
0 KV2-NT C01

7580201 21.20 Trúng tuyển

2021-175
TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI BẢO

24/03/2003
Nam

780 Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa
0 KV2-NT A01

7580201 18.10 Trúng tuyển

2021-176 NGUYỄN ĐẶNG UYÊN NHI 09/01/2003 Nữ 313 Khánh Hoà Thành phố Nha Trang 0 KV2 A01 7580103 26.65 Trúng tuyển

2021-177 LÂM THÁI CƯỜNG 29/10/2003 Nam 157 Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 0 KV2-NT A00 7580205 23.60 Trúng tuyển

2021-178 LÊ VÕ CÔNG MINH 11/04/2003 Nam 826 Đà Nẵng Quận Sơn Trà 0 KV3 D01 7480201 19.47 Trúng tuyển

2021-179 CAO XUÂN THÀNH 22/07/2003 Nam 049 Quảng Bình Huyện Minh Hóa 1 KV1 A00 7340101 27.05 Trúng tuyển

2021-180 ĐINH THỊ MỸ CHUNG 02/08/2003 Nữ 925 Phú Yên Thành phố Tuy Hòa 0 KV2 A00 7340301 26.15 Trúng tuyển

2021-181 NGUYỄN QUỐC VIỆT 24/12/2003 Nam 692 Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn 0 KV1 D01 7580201 21.45 Trúng tuyển

2021-182 LƯU NHẤT SINH 22/09/2003 Nữ 835 Khánh Hoà Huyện Diên Khánh 0 KV2-NT A01 7580301 24.50 Trúng tuyển

2021-183 VÕ TẤN THUẬN 14/10/2003 Nam 469 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 A01 7580301 19.52 Trúng tuyển

2021-184 NGUYỄN BÁ ĐÔNG 04/12/2002 Nam 904 Gia Lai Huyện Đak Đoa 0 KV1 D01 7580201 21.15 Trúng tuyển

2021-185 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 11/07/2003 Nam 508 Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 0 KV2-NT A00 7580301 22.50 Trúng tuyển

2021-186 TRẦN VĂN NHƯ 18/10/2003 Nam 677 Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 0 KV2-NT A00 7480201 22.60 Trúng tuyển

2021-187 TRẦN THÙY LINH 18/11/2003 Nữ 904 Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà 0 KV2-NT A00 7480201 22.20 Trúng tuyển

2021-188 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 31/08/2003 Nam 348 Gia Lai Huyện Đak Đoa 0 KV1 A00 7580201 21.95 Trúng tuyển

2021-189 MÃ THÀNH VĨNH 09/06/2003 Nam 401 Đà Nẵng Huyện Hòa Vang 0 KV2 A00 7480201 18.92 Trúng tuyển

2021-190 PHAN TẤN ĐỊNH 26/05/2003 Nam 851 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 1 KV2 D01 7580205 18.55 Trúng tuyển

2021-191 LÊ HIỆP THỦY 25/10/2003 Nữ 334 Thanh Hoá Huyện Yên Định 0 KV3 D01 7580302 19.10 Trúng tuyển

2021-192 LÊ TUẤN PHÔNG 05/12/2003 Nam 754 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 0 KV2-NT A00 7580201 20.20 Trúng tuyển

2021-193 NGUYỄN THANH TÂN 05/01/2003 Nam 118 Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 0 KV3 V00 7580101 21.20 Trúng tuyển

2021-194 PHAN PHÚ QUỐC 20/12/2003 Nam 577 Gia Lai Huyện Đức Cơ 0 KV1 A00 7340101 21.75 Trúng tuyển

2021-195 HUỲNH TRỌNG TÍN 06/08/2003 Nam 342 Bình Định TP Quy Nhơn 0 KV2 A01 7580201 21.15 Trúng tuyển

2021-196 NGÔ MINH KIÊN 19/01/2003 Nam 528 Quảng Nam Huyện Núi Thành 0 KV2 C01 7580201 19.95 Trúng tuyển

2021-197 HOÀNG MINH NHẬT 13/12/2003 Nam 183 Quảng Bình Huyện Minh Hóa 0 KV1 A00 7580213 18.25 Trúng tuyển

2021-198 NGUYỄN HỮU CHÁNH 06/06/2003 Nam 046 Thừa Thiên -Huế Huyện Phú Lộc 0 KV2-NT A00 7580201 19.80 Trúng tuyển



2021-199 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 20/09/2003 Nữ 171 Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi 0 KV2 D01 7340301 21.35 Trúng tuyển

2021-200 THÁI THỊ THƯƠNG 11/01/2003 Nữ 386 Nghệ An Huyện Nam Đàn 0 KV2-NT D01 7580101 24.70 Trúng tuyển

2021-201 THÁI ĐÀO THANH LÂM 29/06/2003 Nam 007 Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 0 KV3 D01 7580205 22.70 Trúng tuyển

2021-202 PHẠM DUY 20/09/2003 Nam 618 Đà Nẵng Quận Thanh Khê 0 KV3 D01 7580103 18.00 Trúng tuyển

2021-203 NGUYỄN TRẦN TIẾN DŨNG 16/11/2003 Nam 065 Quảng Bình TP Đồng Hới 0 KV2 A00 7480201 24.65 Trúng tuyển

2021-204 PHẠM THỊ QUỲNH 37659 Nữ 333 Đắk Lắk Huyện Krông Buk 0 KV1 A00 7340101 20.65 Trúng tuyển


